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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/11/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin cảnh báo gió mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng ở miền Trung:

Hiện nay, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Dự báo: ngày và đêm nay 27/11, ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió Đông trên cao, ngày 27/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
2. Tin lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa:
Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang xuống. Mực nước lúc 7h00 ngày 27/11 trên các sông như sau: 
	TT
	Tỉnh/Sông
	Trạm
	Mực nước
	Xu thế

	
	
	
	07h00 ngày 27/11
	So với cấp BĐ
	

	1
	T.T. Huế
	 
	 
	 
	

	 -
	Bồ
	Phú Ốc
	1,47
	< BĐ1: 0,03
	Xuống

	 -
	Hương
	Kim Long
	0,63
	< BĐ1: 0,37
	Xuống

	2
	Quảng Ngãi
	 
	
	 
	

	 -
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	3,34
	< BĐ1: 0,16
	Xuống

	 -
	Vệ
	Sông Vệ
	3,00
	> BĐ1: 0,50
	Lên

	3
	Bình Định

	-
	Kôn
	Thạnh Hòa
	6,25
	> BĐ1: 0,25
	Xuống

	4
	Phú Yên

	-
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng
	6,34
	< BĐ1: 1,16
	Xuống

	5
	Khánh Hòa
	
	
	
	

	-
	Sông Dinh
	Ninh Hòa
	3,70 

(01h ngày 27/11)
	< BĐ1: 0,3
	Xuống


Dự báo: lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/11 đến 19h00 ngày 26/11, khu Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, riêng Lý Sơn (Quảng Ngãi) mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	 75 mm
	
	Hoài Nhơn (Bình Định)
	44 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	74 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	54 mm

	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	103 mm
	
	M’drak (Đắk Lắk)
	39 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/11 đến 07h00 ngày 27/11, khu vực Trung Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	28 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	29 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	44 mm
	
	Giang Sơn (Đắk Lắk)
	23 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 23/11 đến 19h00 ngày 26/11, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-140mm (các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên có tổng lượng mưa trên 200mm, tập trung chủ yếu vào ngày 24/11), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Nam Đông (T.T. Huế)
	386 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	406 mm

	Tam Kỳ (Quảng Ngãi)
	145 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	188 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	255 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	202 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	166 mm
	
	Krông Bông (Đắk Lắk)
	169 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 7h00 ngày 27/11, có 11 hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, bao gồm: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, An Khê, Krong H’năng, Sông Hinh, Sông Tranh 2, Đak Mi 4a, Đakđrinh, Vĩnh Sơn 5, Đa Nhim.

2. Về hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 27/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế. Các hồ có cửa van tại Quảng Trị đang vận hành xả lũ gồm 02 hồ: Kinh Môn xả 20m3/s, Hà Thượng xả 10m3/s. Tại Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch đang điều tiết, vận hành xả 80m3/s. 
- Khu vực Nam Trung Bộ: có 05 hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Việt An (Quảng Nam): 10m3/s; Phú Ninh (Quảng Nam): 70m3/s; Nước Trong (Quảng Ngãi): 85m3/s; Định Bình (Bình Định): 210m3/s, Núi Nột (Bình Định): 80m3/s. 
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh để tham khảo, chỉ đạo vận hành. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT,  Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng khu vực miền Trung để chủ động các biện pháp ứng phó.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 


Theo các báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh khu vực Trung Bộ, thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương như sau:

1. Về người: 
- Người chết: 08 người, tăng 01 người so với báo cáo nhanh ngày 25/11/2017 tại tỉnh Khánh Hòa (T.T.Huế: 03; Quảng Ngãi: 01; Bình Định: 01, Phú Yên: 02 người, Khánh Hòa: 01 người).

- Người mất tích: 02 người tăng 01 người so với báo cáo nhanh ngày 25/11/2017 tại tỉnh Khánh Hòa (Quảng Ngãi:01 người, Khánh Hòa: 01 người).

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

2. Các thiệt hại khác: Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 25/11/2017./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục QLXDCT, TCTL;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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